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QUALITY STANDARD 

BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

 
Product/Sản phẩm:   Ethanol 96% min from corn - CODM 

Cồn ngô tối thiểu 96%  

Sample from/Mẫu:   In Shore Tank/ Trong bồn chứa 

Expiry Date/Hạn sử dụng:  3 years since manufacture date/3 năm kể từ ngày sản xuất 

 

No. 

Stt 

Parameters 

Tên chỉ tiêu 

Unit 

Đơn vị 

Specifications 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Test method 

Phương pháp kiểm tra 

1 Alcohol strength GL at 20 deg C %v/v Min 96 Alcohometer for GL 

2 Ester (ethyl acetate) ppm Max 20 GLC 

3 Aldehyde (as acetaldehyde) ppm Max 10 GLC 

4 Acetic acid ppm Max 10 GLC 

5 Methanol ppm Max 40 GLC 

6 Total higher alcohols ppm Max 90 GLC 

7 Fuse oil ppm Max 50 AOAC959.05-05 

8 Appearance  Clear&bright Visual 

Note: Total higher alcohols/Tổng rượu bậc cao: Iso-butanol+n-butanol+iso-pentanol+n-

pentanol+tert-butanol. 
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